
PHÒNG THI SỐ: 1                           Môn thi: Kế toán tài chính 1

Địa điểm: 301-A2                           Ngày thi: 13/01/2016 Ca thi: 2 (09h00- 11h00)

1 1 64DCKT2096 Đỗ Thị Kim Anh 64DCKT09

2 2 65DCKT10090 Nguyễn Thị Hồng Giang 65DCKT11

3 3 64DCKT2101 Trần Văn Hà 64DCKT09

4 4 65DCKT10202 Nguyễn Ngọc  Hải 65DCKT11

5 5 64DCKT2060 Lê Thị Thu Hằng 64DCKT03

6 6 64DCKT2106 Lê Thị Thúy Hằng 64DCKT09

7 7 63DCKT2010 Nguyễn Thị  Hằng 63DCKT02

8 8 65DCKT10086 Phạm Thị Thúy  Hạnh 65DCKT11

9 9 64DCKT2107 Vũ Thị Hiên 64DCKT09

10 10 65DCKT10101 Hoàng Thị Hòa 65DCKT11

11 11 65DCKT10141 Trần Thị Hồng 65DCKT11

12 12 64DCKT2068 La Mạnh Hùng 64DCKT03 Cấm thi

13 13 64DCKT2113 Hoàng Việt Hùng 64DCKT09

14 14 64DCKT2067 Phạm Thị Thanh Huyền 64DCKT03

15 15 65DCKT10156 Hoàng Thị Nhật  Lệ 65DCKT11

16 16 64DCKT2069 Phùng Thị Kim Liên 64DCKT03

17 17 65DCKT10115 Hoàng Tài Linh 65DCKT11

18 18 65DCKT13636 Nguyễn Thị  Loan 65DCKT11

19 19 64DCKT2118 Trần Thị Nga 64DCKT09

20 20 65DCKT10096 Ngô Thị Kim Ngân 65DCKT11

21 21 64DCKT2121 Nguyễn Bảo Ngọc 64DCKT09

22 22 64DCKT2119 Phạm Vũ Minh Ngọc 64DCKT09

23 23 63DCKT2027 Bùi Thị  Ngọc 63DCKT02

24 24 64DCKT2122 Nguyễn Thị Nhung 64DCKT09

25 25 64DCKT2124 Đặng Duy Phong 64DCKT09

26 26 64DCKT2126 Phùng Hồ  Quân 64DCKT09

27 27 65DCKT10091 Lưu Mạnh  Quỳnh 65DCKT11

28 28 65DCKT21930 Vũ Minh Tâm 65DCKT11

29 29 65DCKT10085 Nguyễn Phương Thảo 65DCKT11

30 30 64DCKT2131 Nguyễn Thị Phương Thảo 64DCKT09

31 31 64DCKT2088 Nguyễn Thị Thoa 64DCKT03

32 32 65DCKT10105 Lê Thị  Thủy 65DCKT11

33 33 65DCKT12342 Phạm Phong Toàn 65DCKT11

34 34 64DCKT2135 Dương Thị Thu Trang 64DCKT09

35 35 64DCKT2138 Phùng Quang Trung 64DCKT09

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DS THI HỌC LẠI, CT - NĂM HỌC 2015-2016 (DANH SÁCH THI LẦN 1)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi:  Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp



TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

36 36 64DCKT2094 Vũ Minh Tự 64DCKT03

37 37 63DCKT2045 Nguyễn Ngọc Vân 63DCKT02

38 38 64DCKT2049 Phạm Thị Vinh 64DCKT02

Danh sách gồm 38 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN         GIÁM THỊ 1                  GIÁM THỊ 2     GV CHẤM THI 1  GV CHẤM THI 2


